PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TIỂU HỌC AMA KHÊ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 2
(Thời gian làm bài: 80 phút)

A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành  tiếng (4 điểm)
Cho học sinh bốc thăm và đọc một đoạn văn, thơ khoảng 35 tiếng/phút từ các bài tập đọc đã học ở sách Tiếng Việt 2 – Tập 1. Sau đó HS trả lời 1 câu hỏi (do giáo viên nêu) về nội dung đoạn học sinh được đọc.
2. Đọc hiểu văn bản và kiến thức Tiếng Việt: (6 điểm)
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
Sư Tử và Kiến
Sư Tử chỉ kết bạn với các loài vật nào to khoẻ như mình và cho rằng những con vật bé nhỏ chẳng có ích gì cho nó. Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi.
Một hôm, Sư Tử cảm thấy đau nhức trong tai, không thể ra khỏi hang đi kiếm ăn được. Bạn bè của Sư Tử đến thăm, Sư Tử nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Voi, Hổ, Gấu,...đều kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Sư Tử đau đớn.
Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, vào tận hang thăm Sư Tử. Kiến bò vào tai Sư Tử và lôi ra một con Rệp.
Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến. Sư Tử vội vàng xin lỗi Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân nhất trên đời.
                                                                             Theo Truyện cổ dân tộc Lào
Khoanh vào chữ cái A, B, C đặt trước câu trả lời đúng các câu: 1, 2, 3, 4.
Câu 1.(0,5 điểm) Sư tử chỉ kết bạn với loài vật nào?   M1
A. Những loài vật có ích.
B. Loài vật nhỏ bé.
C. Loài vật to khoẻ.

Câu 2.(0,5 điểm) Khi Sư Tử bị đau tai, bạn bè đã đối xử với Sư Tử như thế nào? M1
A. Đến thăm nhưng không giúp gì, mặc Sư Tử đau đớn.
B. Đến thăm hỏi và tìm cách chữa chạy cho Sư Tử.
C. Không đến thăm hỏi lần nào, từ chối giúp đỡ.
Câu 3.(0,5 điểm) Con gì đã chui vào tai làm cho Sư Tử đau?   M2
A. Con Ong.                 B. Con Rệp.                  C. Con Muỗi.
Câu 4.(0,5 điểm) Vì sao Sư Tử coi Kiến Càng là người bạn thân nhất trên đời?   M2
A. Vì Sư Tử thấy Kiến Càng là loài vật nhỏ bé.
B. Vì Kiến Càng tốt bụng, đã cứu giúp Sư Tử.
C. Vì Sư Tử hối hận trót đối xử không tốt với Kiến Càng.
Câu 5.(1 điểm) Em có suy nghĩ gì về hành động, việc làm của Kiến Càng? Hãy viết 
1 - 2 câu nêu suy nghĩ của em.   M4
................................................................................................................................... ...................................................................................................................................
Câu 6.(1 điểm)  Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên?   M3
.................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................
Câu 7.(0.5 điểm) Nối từ ở cột A với đáp án đúng ở cột B:     M2
                   A	                                                B
	1.Từ chỉ sự vật

	2.Từ chỉ đặc điểm, tính chất

	3.Từ chỉ hoạt động


	a. bé nhỏ

	b. bò vào  

	c. Sư Tử


	



Câu 8.(0,5 điểm) Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp:    M2
Đi làm về mẹ lại nấu cơm quét nhà rửa bát đũa và tắm cho hai chị em Lan.
Câu 9.(1 điểm) Đặt 1 câu theo mẫu Ai thế nào ?     M3
……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………….….


B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Chính tả: (4 điểm)  Thời gian 15 phút. 
                                       Nghe – viết bài: Cửa Tùng
Từ cầu Hiền Lương, thuyền xuôi khoảng sáu cây số nữa là đã gặp biển cả mênh mông. Nơi dòng Bến Hải gặp sóng biển khơi ấy chính là Cửa Tùng. Bãi cát ở đây từng được ngợi ca là "Bà Chúa của các bãi tắm". Diệu kì thay, trong một ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển. Bình minh, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển, nước biển nhuộm màu hồng nhạt. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà thì đổi sang màu xanh lục.
2. Tập làm văn: (6 điểm)
Đề bài : Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4- 5 câu) nói về người thân trong gia đình em.
- Dựa vào những gợi ý sau:
- Người thân của em là ai?
- Người đó như thế nào?
- Tính tình của người đó ra sao ? (vui tính, hiền lành.......)




















ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 2
A. Kiểm tra đọc:  (10điểm)
1. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
GV cho HS bốc thăm và đọc một đoạn khoảng 50 tiếng/phút và trả lời một câu hỏi một trong các bài tập đọc mà GV đã chuẩn bị. 
Đánh giá: 
 + Đọc rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu:           1điểm
 + Đọc đúng tiếng từ (sai không quá 5 tiếng):  1điểm
 + Ngắt nghỉ hơi đúng ở dấu câu:                     1điểm
 	 + Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc:    1điểm
2. Đọc hiểu + kiến thức Tiếng Việt: (6 điểm) 
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng các câu: 1, 2, 3, 4.
Câu 1.(0,5 điểm) C. 	M1
Câu 2.(0,5 điểm) A. 	M1
Câu 3.(0,5 điểm) B. 	M2
[bookmark: _GoBack]Câu 4.(0,5 điểm) B. 	M2
Câu 5.(1 điểm) Tùy theo cách diễn đạt của HS có thể cho các mức điểm 0,25 - 0,5 -1.
        Ví dụ: Hành động đó thể hiện Kiến Càng là người bạn tốt bụng và giàu lòng vị tha.
Câu 6.(1 điểm) Tùy theo cách diễn đạt của HS có thể cho các mức điểm 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1.
      - Không nên coi thường những loài vật nhỏ bé. Chúng ta phải biết sống chan hòa với tất cả mọi người xung quanh. 
Câu 7.(0,5 điểm) Nối từ ở cột A với đáp án đúng ở cột B
                   A	                                                B
	1.Từ chỉ sự vật

	2.Từ chỉ đặc điểm, tính chất

	3.Từ chỉ hoạt động


	a. bé nhỏ

	b. bò vào  

	c. Sư Tử


	



Câu 8.(0,5 điểm) Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp
Đi làm về, mẹ lại nấu cơm, quét nhà, rửa bát đũa và tắm cho hai chị em Lan.
Câu 9.(1 điểm ) Đặt 1 câu theo mẫu Ai thế nào ?
     Ví dụ: Bạn H JÊl MLÔ  lớp 2 rất hiền lành.

B. Kiểm tra viết (10 điểm).
1. Chính tả Nghe – viế:t (4điểm) (15 phút) 
+ Tốc độ đạt yêu cầu:                                  1 điểm.
 	+ Chữ viết rõ ràng, đúng kiểu, cỡ chữ:         1 điểm. 
+ Viết đúng chính tả (sai không quá 5 lỗi):  1 điểm.
+ Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp:  1 điểm.
2. Tập làm văn: (6 điểm) (25 phút)
- Nội dung ý: (3 điểm) Viết được đoạn văn gồm các ý theo yêu cầu của đề.
- Kỹ năng: (3 điểm)
   + Viết đúng chính tả: 1 điểm. 
   + Dùng từ đặt câu: 1 điểm. 
   + Sáng tạo: 1 điểm.

	                                                                                   An Lạc, ngày 16 tháng 12 năm 2019
       Duyêt của TKT               Duyệt của BGH                              Người ra đề
     



	             



















	MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA LỚP 2 MÔN TIẾNG VIỆT (HK1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	CHỦ ĐỀ
	MỨC 1
	MỨC 2
	MỨC 3
	MỨC 4
	TỔNG

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	1. Đọc hiểu văn bản                                                                              - Xác định được chi tiết, nhân vật, hình ảnh trong văn bản ; nêu đúng ý nghĩa của chi tiết, hình ảnh trong văn bản
- Hiểu  được ý chính của đoạn, nội dung của văn bản
- Giải thích chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp, rút ra thông tin mới đơn giản từ văn bản
- Nhận xét đơn giản về nhận vật chi tiết, hình ảnh trong văn bản, ; liên hệ một chi tiết trong văn bản với tực tiễn để rút ra bài học đơn giản.
	Số câu
	2
	 
	2
	 
	 
	1
	 
	1
	6

	
	
	Câu số 
	 1,2
	 
	3,4 
	 
	 
	 7
	 
	 8
	 

	
	
	Số điểm
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	1
	4

	2
	2. Kiến thức Tiếng Việt
- Tìm đúng từ chỉ sự vật trong câu
- Biết dặt câu tự giới thiệu mình với người khác, Biết dùng dấu chấm để tách đoạn văn; Nhận biết, tìm được từ chỉ hoạt động trong câu và đặt câu với từ đó.
- Tìm được từ chỉ đặc điểm trong câu.
 
	Số câu
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	3

	
	
	Câu số 
	5 
	 
	 6
	 
	 
	 9
	 
	 
	 

	
	
	Số điểm
	0,5
	 
	0,5
	 
	 
	1
	 
	 
	2

	Tổng số câu
	3
	 
	3
	 
	 
	2
	 
	1
	9

	Tổng số điểm
	1,5
	 
	1,5
	 
	 
	2
	 
	1
	6




	TRƯỜNG TIỂU HỌC AMA KHÊ
HọHọ và tên: ……………………….
Lớp: …….
	Thứ …. ngày …. tháng 12 năm 2019
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2
Thời gian làm bài: 40 phút

	Điểm

                                    
	                    Nhận xét của giáo viên

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………




A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành  tiếng (4 điểm)
2. Đọc hiểu văn bản và kiến thức Tiếng Việt: (6 điểm)
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
Sư Tử và Kiến
Sư Tử chỉ kết bạn với các loài vật nào to khoẻ như mình và cho rằng những con vật bé nhỏ chẳng có ích gì cho nó. Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi.
Một hôm, Sư Tử cảm thấy đau nhức trong tai, không thể ra khỏi hang đi kiếm ăn được. Bạn bè của Sư Tử đến thăm, Sư Tử nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Voi, Hổ, Gấu,...đều kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Sư Tử đau đớn.
Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, vào tận hang thăm Sư Tử. Kiến bò vào tai Sư Tử và lôi ra một con Rệp.
Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến. Sư Tử vội vàng xin lỗi Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân nhất trên đời.
                                                                             Theo Truyện cổ dân tộc Lào
Khoanh vào chữ cái A, B, C đặt trước câu trả lời đúng các câu: 1, 2, 3, 4.
Câu 1.(0,5 điểm) Sư tử chỉ kết bạn với loài vật nào?   
A. Những loài vật có ích.
B. Loài vật nhỏ bé.
C. Loài vật to khoẻ.

Câu 2.(0,5 điểm) Khi Sư Tử bị đau tai, bạn bè đã đối xử với Sư Tử như thế nào? 
A. Đến thăm nhưng không giúp gì, mặc Sư Tử đau đớn.
B. Đến thăm hỏi và tìm cách chữa chạy cho Sư Tử.
C. Không đến thăm hỏi lần nào, từ chối giúp đỡ.
Câu 3.(0,5 điểm) Con gì đã chui vào tai làm cho Sư Tử đau?   
A. Con Ong.                 B. Con Rệp.                  C. Con Muỗi.
Câu 4.(0,5 điểm) Vì sao Sư Tử coi Kiến Càng là người bạn thân nhất trên đời?   
A. Vì Sư Tử thấy Kiến Càng là loài vật nhỏ bé.
B. Vì Kiến Càng tốt bụng, đã cứu giúp Sư Tử.
C. Vì Sư Tử hối hận trót đối xử không tốt với Kiến Càng.
Câu 5.(1 điểm) Em có suy nghĩ gì về hành động, việc làm của Kiến Càng? Hãy viết 
1 - 2 câu nêu suy nghĩ của em.   
................................................................................................................................... ...................................................................................................................................
Câu 6.(1 điểm)  Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên?   
.................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................
Câu 7.(0.5 điểm) Nối từ ở cột A với đáp án đúng ở cột B:     
                   A	                                                B
	1.Từ chỉ sự vật

	2.Từ chỉ đặc điểm, tính chất

	3.Từ chỉ hoạt động


	a. bé nhỏ

	b. bò vào  

	c. Sư Tử


	



Câu 8.(0,5 điểm) Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp:   
Đi làm về mẹ lại nấu cơm quét nhà rửa bát đũa và tắm cho hai chị em Lan.
Câu 9.(1 điểm) Đặt 1 câu theo mẫu Ai thế nào ?     
……………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………….….

	TRƯỜNG TIỂU HỌC AMA KHÊ
HọHọ và tên: ……………………….
Lớp: …….
	Thứ …. ngày …. tháng 12 năm 2019
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2
Thời gian làm bài: 40 phút

	Điểm

                                    
	                    Nhận xét của giáo viên

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………




B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Chính tả: (4 điểm)  Thời gian 15 phút. 
                                       Nghe – viết bài: Cửa Tùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Tập làm văn: (6 điểm)
Đề bài : Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4- 5 câu) nói về người thân trong gia đình em.
- Dựa vào những gợi ý sau:
- Người thân của em là ai?
- Người đó như thế nào?
- Tính tình của người đó ra sao ? (vui tính, hiền lành.......)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



